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DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN 31/01/2024 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT  ngày   tháng 02 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

S 

T 

T 

Tên đơn vị Địa chỉ 
Số giấy 

ĐKKD 

Người đại 

diện 

Ngày cấp 

GPKDVT 

1 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀ 

TRI 

Số 142 đường Phạm Văn Đồng - Thị trấn 

Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001453 Nguyễn Hà Tri 31/01/2024 

2 
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

THU HÀ 

Thôn Hòa Bình - Xã Nghĩa Hòa - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005730 

Huỳnh Thị Thu 

Hà 
31/01/2024 

3 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

PHONG BÌNH 

Số 1051 Võ Nguyên Giáp - Xã Tịnh Ấn 

Đông - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300794720 
Đào Thanh 

Hùng 
31/01/2024 

4 
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

THÂN 

Hẻm 06/10 Quang Trung - Phường Lê 

Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023876 Lê Thanh Thân 31/01/2024 

5 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

CÔNG QUÍ 

Hẻm 150/65/4  - Phường Lê Hồng Phong 

- Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023898 
Nguyễn Công 

Quí 
30/01/2024 

6 
HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC 

THIỆU 

TDP Sông vệ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006075 

Huỳnh Công 

Thiệu 
30/01/2024 

7 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

CÔNG QUANG 

Số 81 Nguyễn Công Phương - Phường 

Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023873 
Nguyễn Công 

Quang 
30/01/2024 

8 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

HUẤN 

Tổ 06 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023929 

Nguyễn Văn 

Huấn 
30/01/2024 

9 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI QUỐC TIẾN 

CCN Quán Lát - Xã Đức Chánh - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300297951 Lê Quốc Tiến 30/01/2024 



   

 

 

 2 

10 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG 

THANH PHONG 

Thôn Đông - Xã An Vĩnh - Huyện Lý 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34B8001236 

Dương Thanh 

Phong 
30/01/2024 

11 
HỘ KINH DOANH MAI VĂN 

TRIỄN 

Thôn Đông - Xã An Vĩnh - Huyện Lý 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34B80001231 Mai Văn Triễn 29/01/2024 

12 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN NHÂN KIỆT 

Đường Phạm Văn Đồng, TDP 6, 

P.Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300512461 Lê Thị Thu Hà 29/01/2024 

13 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THẠNH 

Xóm 2, thôn Hiệp Phổ Bắc - Xã Hành 

Trung - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34I8003060 
Nguyễn Văn 

Thạnh 
29/01/2024 

14 HỘ KINH DOANH LÊ THANH ÁI 
Thôn Tân Tự - Xã Phổ Minh - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8001452 Lê Thanh Ái 29/01/2024 

15 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THIỆN 

Thôn An Tân - Xã Nghĩa Thắng - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003666 

Nguyễn Thị 

Thiện 
29/01/2024 

16 
HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG THANH MẾN 

Xóm 9B, Thôn Độc Lập - Xã Tịnh Ấn 

Tây - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023955 
Nguyễn Thanh 

Mến 
29/01/2024 

17 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH 

TRÍ 

Số 300 Quang Trung - Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023949 
Nguyễn Đình 

Trí 
29/01/2024 

18 HỘ KINH DOANH KHÁNH VÂN 
Thôn An Hội Nam 1 - Xã Nghĩa Kỳ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003601 Lê Văn Vân 29/01/2024 

19 
CÔNG TY TNHH ĐT VÀ TM VIỆT 

ANH 

Đường số 3, Khu công nghiệp Tịnh 

Phong - Xã Tịnh Phong - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300833024 Nguyễn Hai 29/01/2024 
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20 
CÔNG TY TNHH MTV XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI GIA TÀI 

Đường Trường Sa, thôn 3 - Xã Nghĩa 

Dõng - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300584699 Trần Văn Hiền 25/01/2024 

21 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

KHƯƠNG 

Thôn Bàn Thạch - Xã Phổ Cường - Thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006397 

Trương Văn 

Khương 
25/01/2024 

22 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HÙNG 
Xóm 2, thôn Bình Đông - Xã Tịnh Bình - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8004909 Lê Văn Hùng 25/01/2024 

23 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI 

NGUYÊN 

Số: 104 Hoàng Văn Thụ - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300328409 
Cao Hoàng 

Nguyên 
24/01/2024 

24 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ 

LÂM 

Tổ 07 - Phường Nghĩa Lộ - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023931 

Nguyễn Thế 

Lâm 
24/01/2024 

25 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUANG HÙNG 

Thôn Điền An - Xã Nghĩa Điền - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006071 

Nguyễn Quang 

Hùng 
24/01/2024 

26 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 

LINH 

Tổ 10 - Phường Quảng Phú - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023932 

Nguyễn Tấn 

Linh 
23/01/2024 

27 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ 

ANH THIỆN 

Thôn Tang Tong - Xã Sơn Liên - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F8000540 

Nguyễn Chí 

Anh Thiện 
23/01/2024 

28 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 

QUẢNG CÁO HỒNG SANG 

Quốc lộ 1A, thôn Thạch Trụ Tây - Xã 

Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300330292 Lê Hồng Bàng 23/01/2024 

29 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU 

TÂN 

Thôn An Ba - Xã Hành Thịnh - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002131 

Nguyễn Mậu 

Tân 
23/01/2024 

30 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY 

LẮP HOÀNG LONG 

LK 13-05 Khu đô thị Phú Mỹ - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300886410 
Ngô Thị Mỹ 

Dung 
23/01/2024 

31 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN 

TẢI VĂN VINH 76 

Tổ dân phố Thạch By 2 - Xã Phổ Thạnh 

- Thị xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300867922 

Trần Thanh 

Tuấn 
23/01/2024 
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32 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐÔ 
Thôn Phú Lâm Đông - Xã Hành Thiện - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003042 Trần Văn Đô 22/01/2024 

33 CÔNG TY TNHH TÌNH VIỆT TÂM 
Thôn Phú Lộc, Xã Tịnh Phong, Huyện 

Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam - 
4300783528 

Phạm Công 

Tâm 
22/01/2024 

34 
HỘ KINH DOANH ĐỖ QUANG 

THIỆU 

Thôn Kim Thành - Xã Hành Dũng - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003054 

Đỗ Quang 

Thiệu 
22/01/2024 

35 CÔNG TY TNHH ENTERFOOD 

Số 142 đường Nguyễn Công Phương - 

Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300343005 Lê Ngọc Anh 22/01/2024 

36 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

XUÂN NƯƠNG 

Thôn Tân Hội - Xã Nghĩa Trung - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006072 

Nguyễn Thị 

Xuân Nương 
22/01/2024 

37 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM VƯƠNG 

TDP An Bàng - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006070 

Nguyễn Thị 

Kim Vương 
22/01/2024 

38 
HỘ KINH DOANH NỘI THẤT VĂN 

HIẾU 

Số 1019- đường Quang Trung - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8020627 
Nguyễn Thị 

Cúc 
22/01/2024 

39 
HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ ĐỨC 

DUY 

Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8010102 Trần Đức Duy 22/01/2024 

40 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÙNG ĐỊNH 

Số 09 Trần bàng TDP1 - Thị Trấn Châu 

Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300881726 Trần Thị Định 19/01/2024 

41 
HỘ KINH DOANH TRẦN ÁNH 

PHƯỚC 

Xóm 3, Long Thạnh 1 - Xã Phổ Thạnh - 

Thị xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004098 

Trần Ánh 

Phước 
19/01/2024 

42 
HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN 

THÀNH 

Thôn Phước Thịnh - Xã Đức Thạnh - 

Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001636 

Huỳnh Văn 

Thành 
18/01/2024 

43 
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

VLXD HÒA LY 

TDP Phú Vinh Trung - Thị trấn Chợ 

Chùa - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34I8001760 Phạm Thị Ly 18/01/2024 
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44 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN 

CÔNG 

TDP Hải Tân - Xã Phổ Quang - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006067 

Nguyễn Tấn 

Công 
18/01/2024 

45 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI PHƯỚC 

THỌ 

Tổ 10 - Phường Quảng Phú - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300800406 

Bùi Xuân 

Phương 
18/01/2024 

46 
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MỸ 

DUNG 

Thôn 04 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8020100 

Lê Thị Mỹ 

Dung 
18/01/2024 

47 
HỘ KINH DOANH CHẾ THỊ 

TƯỜNG VY 

TDP2 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003470 

Chế Thị Tường 

Vy 
18/01/2024 

48 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CỐP 
Tà Lương - Xã Sơn Bao - Huyện Sơn Hà 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000760 Đinh Văn Cốp 18/01/2024 

49 
HỘ KINH DOANH BÙI THANH 

TÂY 

Thôn tuyết Diêm 2 - Xã Bình Thuận - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8005920 Bùi Thanh Tây 18/01/2024 

50 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ 

YÊN 

Số 28 Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023852 
Nguyễn Chí 

Yên 
18/01/2024 

51 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUỐC ĐỘ 

Thôn Hà Trung - Xã Tịnh Hà - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8003299 

Nguyễn Quốc 

Độ 
17/01/2024 

52 
HỘ KINH DOANH PHẠM THANH 

CHÂU 

Thôn Suối Loa - Xã Ba Động - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001663 

Phạm Thanh 

Châu 
17/01/2024 

53 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ 

ANH THIỆN 

Thôn Mang Rẫy - Xã Sơn Liên - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F8000540 

Nguyễn Chí 

Anh Thiện 
17/01/2024 

54 
HỘ KINH DOANH TỪ ĐÌNH 

NGỌC 

47 Trần Cẩm - Phường Lê Hồng Phong - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8012335 Từ Đình Ngọc 17/01/2024 

55 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

ĐẦU TƯ HỢP NHẤT 

số 314 Hai Bà Trưng - Phường Lê Hồng 

Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300819213 
Trương Quốc 

Dũng 
15/01/2024 
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56 HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẸP 
Thôn An Hà 3 - Xã Nghĩa Trung - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003762 

Nguyễn Thành 

Đẹp 
15/01/2024 

57 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẠT ĐỒNG 

Tổ 22, Phường Quảng Phú - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300800212 Lê Văn Phố 15/01/2024 

58 
HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN 

LÀNH 

Thôn 5 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004515 Trần Tấn Lành 15/01/2024 

59 HỘ KINH DOANH KHANG THỊNH 
Thôn Thọ Đông - Xã Tịnh Thọ - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005619 Từ Lùn 15/01/2024 

60 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ THIÊN KIM 

Số 10 Phạm Văn Đồng - Thị trấn Ba Tơ - 

Huyện Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
6101187556 Bùi Thanh Hải 15/01/2024 

61 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

QUANG TÚ 

KCD13B, Thôn Tú Sơn 2 - Xã Đức Lân 

- Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004926 

Trương Quang 

Tú 
15/01/2024 

62 
CÔNG TY TNHH MTV KINH 

DOANH VINH QUANG 

674 Quang Trung - Phường Chánh Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300740757 
Nguyễn Hữu 

Vinh 
12/01/2024 

63 
HỘ KINH DOANH NHÀ XE 

THUẬN TÂM 

Xóm Khê Ba,Thôn Mỹ Lại - Xã Tịnh 

Khê - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023769 
Nguyễn Văn 

Nhanh 
12/01/2024 

64 HỘ KINH DOANH VÕ XUÂN HỘI 
Thôn Thạch Thủy, Xã Phổ Cường, TX 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8005745 Võ Xuân Hội 12/01/2024 

65 
HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC 

DŨNG 

Thôn 1 - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004930 

Huỳnh Quốc 

Dũng 
12/01/2024 
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66 
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI 

LÊ THÀNH ĐẠT 

Thôn thạch trụ - Xã Đức Lân - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300788614 Lê Văn Ngọc 12/01/2024 

67 HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH TÂY 
Thôn 03 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023835 Lê Đình Tây 12/01/2024 

68 
HỘ KINH DOANH NHÀ XE 

THUẬN TÂM 

thửa đất số 1080,tờ bản đò số 19,xóm 

Mỹ Lộc,thôn Diên Lộc - Xã Bình Phú - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

34C8006653 
Đào Văn 

Thắng 
12/01/2024 

69 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

TRUYỆN 

TDP2 - Thị trấn Mộ Đức - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003326 

Nguyễn Văn 

Truyện 
12/1/2024 

70 
HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN 

PHỐI CÔNG THÀNH 

Thôn Cộng Hòa 2 - Xã Tịnh Ấn Tây - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8008503 
Nguyễn Ngọc 

Chiến 
12/1/2024 

71 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG ĐÌNH 

HẢI 

Thôn Phú Khương - Xã Hành Tín Tây - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001796 

Trương Đình 

Hải 
12/1/2024 

72 
HỘ KINH DOANH VÕ VĂN 

CHỪNG 

TDP1 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003603 Võ Văn Chừng 12/1/2024 

73 
HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC 

DŨNG 

Tổ 3, thôn 6 - Xã Trà Thủy - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001624 

Phạm Ngọc 

Dũng 
12/1/2024 

74 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN MINH 
Thôn Tân Thành - Xã Hành Nhân - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001761 Võ Văn Minh 12/1/2024 

75 
HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC 

CƯỜNG 

TDP Gò Dép - Thị trấn Di Lăng - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000008 

Huỳnh Quốc 

Cường 
12/1/2024 

76 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

HÙNG 

Thôn Văn Hà - Xã Đức Phong - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003333 

Phạm Văn 

Hùng 
12/1/2024 
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77 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH HUY 

Thôn Kỳ Xuyên - Xã Tịnh Kỳ - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023847 

Nguyễn Thành 

Huy 
12/1/2024 

78 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH TRI 

87 Trần Quang Diệu - Phường Nghĩa Lộ 

- Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8009630 
Nguyễn Thành 

Tri 
09/01/2024 

79 
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

NGUYỆT 

840 Quang Trung - Phường Chánh Lộ - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023818 
Trần Thị 

Nguyệt 
09/01/2024 

80 
HỘ KINH DOANH PHẠM THANH 

TIẾN 

238/11 Trương Quang Trọng - Phường 

Trần Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023808 
Phạm Thanh 

Tiến 
09/01/2024 

81 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VẬN TẢI HOÀNG TRANG 

Đội 16, Thôn Diên Niên - Xã Tịnh Sơn - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300420115 

Nguyễn Thanh 

Tuấn 
09/01/2024 

82 
HỘ KINH DOANH TRỊNH MINH 

HOÀNG 

Thôn Kỳ Thọ nam I - Xã Hành Đức - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002423 

Trịnh Minh 

Hoàng 
09/01/2024 

83 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

TÂN 

Thôn Làng lùng - Xã Sơn Giang - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000312 Đinh Văn Tân 09/01/2024 

84 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN DANH 
Thôn Hiệp Phổ Nam - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003044 Hồ Văn Danh 09/01/2024 

85 HỘ KINH DOANH NGUYỄN CẢM 
Thôn Long Bình Nam - Xã Hành Minh - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001745 Nguyễn Cảm 09/01/2024 

86 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐẠT 
Thôn Phù Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003462 Phạm Đạt 09/01/2024 

87 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DIỄM 
Thôn 3 - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004937 Lê Thị Diễm 09/01/2024 

88 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

HÒA 

Thôn Phú Nhiêu 2 - Xã Bình Tân - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006643 

Trương Văn 

Hòa 
08/01/2024 
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89 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

HÙNG ANH 

Thôn Xuân Đình - Xã Hành Thịnh - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003045 

Trương Hùng 

Anh 
08/01/2024 

90 HỘ KINH DOANH PHONG TIẾN 
Thôn An Thổ - Xã Phổ An - Thị xã Đức 

Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8003927 Trần Hoài Thơ 08/01/2024 

91 
HỘ KINH DOANH TẠ LINH 

QUANG 

129/7 Nguyễn Cư Trinh - Phường Lê 

Hồng Phong - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023779 Tạ Linh Quang 08/01/2024 

92 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HỒNG THẢO 

Hẻm 492-đường Nguyễn Văn Linh - 

Phường Trương Quang Trọng - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8022276 
Nguyễn Thị 

Hồng Thảo 
08/01/2024 

93 
HỘ KINH DOANH VÕ TRƯỜNG 

CHIẾN 

Số 31 Nguyễn Trung Trực - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023811 
Võ Trường 

Chiến 
08/01/2024 

94 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÒA 

VŨ 

Thôn Xuân Yên - Xã Bình Hiệp - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8003118 

Nguyễn Hòa 

Vũ 
08/01/2024 

95 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI 

KIỀU TRINH 

Thôn Tân Hy - Xã Bình Đông - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300749460 

Nguyễn Thị 

Oanh 
08/01/2024 

96 
HỘ KINH DOANH PHẠM MINH 

VỸ 

Thôn Phú Lộc - Xã Bình Trung - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006639 Phạm Minh Vỹ 08/01/2024 

97 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

NGA 

KDC số 11, Hải Môn - Xã Phổ Minh - 

Thị xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004138 

Nguyễn Văn 

Nga 
04/01/2024 

98 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN VẬN TẢI TRUNG PHƯƠNG 

Tổ dân phố Sông Vệ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300789424 

Lê Quang 

Trung 
04/01/2024 

99 
HỢP TÁC XÃ DV VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

136 Lê Lợi - Phường Chánh Lộ - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
340107000041 

Phạm Xuân 

Dinh 
04/01/2024 
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100 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG 

TDP 2 - Thị trấn Mộ Đức - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8000958 

Nguyễn Thị 

Kim Dung 
04/01/2024 

101 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

SANG 

Thôn Thế Bình - Xã Nghĩa Hiệp - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003607 

Nguyễn Văn 

Sang 
04/01/2024 

102 
HỘ KINH DOANH VẬN TẢI DU 

LỊCH PHƯỚC SƯƠNG 

Thôn Diên Niên - Xã Tịnh Sơn - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8004054 

Nguyễn Ngọc 

Hùng 
04/01/2024 

103 HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH HÀ 
Thôn Kim Lộc - Xã Tịnh Châu - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8010594 Võ Đình Hà 04/01/2024 

104 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHƯỢNG NGUYÊN 

Thôn Phú Vinh Trung, Thị Trấn Chợ 

Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300492783 
Đoàn Thị 

Phượng 
03/01/2024 

105 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ GÁI 
Thôn La Châu - Xã Nghĩa Trung - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003600 Bùi Thị Gái 03/01/2024 

106 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

DÂN 

Thôn Kon Riêng - Xã Ba Trang - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001562 Phạm Văn Dân 03/01/2024 

107 
HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN 

PHƯỚC 

Thôn Hòa Mỹ - Xã Hành Phước - Huyện 

Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003035 

Trần Tấn 

Phước 
03/01/2024 

108 HỘ KINH DOANH NAM TRIỀU 
Thôn Năng Tây 2 - Xã Nghĩa Phương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003362 

Đặng Anh 

Dương 
03/01/2024 

109 
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BẠCH 

TUYẾT 

280 Nguyễn Trãi - Phường Quảng Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023752 
Lê Thị Bạch 

Tuyết 
03/01/2024 

110 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MINH 
Thôn Hiệp An - Xã Phổ Phong - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006156 Bùi Văn Minh 03/01/2024 

111 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

NGA 

Thôn xà ây - Xã Sơn Cao - Huyện Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001359 Đinh Văn Nga 03/01/2024 
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